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Tóm tắt 

Cây Đế vương lá xanh là cây kiểng lá rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Được 

sử dụng trong trang trí phòng làm việc, phòng khách, trang trí nội thất. Hệ số nhân giống 

loại cây này ngoài tự nhiên rất thấp. Nhân giống cây Đế vương lá xanh hàng loạt với số 

lượng lớn và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường là cần thiết. Nghiên cứu này 

sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật để xác định thành phần chất điều hòa 

sinh trưởng thích hợp cho việc nhân giống in vitro và chuyển cây Đế vương lá xanh ra 

vườn ươm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: môi trường MS có bổ sung BA 0,1 mg/L thích 

hợp cho quá trình nuôi cấy tạo chồi in vitro. Giai đoạn ra rễ và tạo cây hoàn chỉnh cần 

IAA 1 mg/L, nước dừa 20 %. Thành phần giá thể gồm mụn dừa 90 %, phân bò 5 %, tro 

trấu 5 % thích hợp để chuyển cây Đế vương lá xanh ra vườn ươm. Kết quả nghiên cứu 

này là tiền đề cho việc sản xuất cây giống Đế vương trên quy mô công nghiệp.  
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Từ khóa  
cây Đế Vương, nuôi 

cấy mô, nhân giống 

trong ống nghiệm, 

Philodendron Imperia 

green, vi nhân giống 

 

1 Đặt vấn đề 

Đế vương lá xanh (ĐV - Philodendron erubescens 

‘Imperial Green’) là một loài thực vật có hình dạng và 

màu sắc đẹp, khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong 

điều kiện khí hậu nước ta, thường được sử dụng để 

trang trí phòng làm việc, phòng khách, trang trí vườn; 

lá dùng để cắm hoa nên rất được ưa chuộng trên thị 

trường. Nguồn cung cấp hiện nay chủ yếu là nhập khẩu 

và nhân giống theo phương pháp truyền thống là giâm 

cành. Tuy nhiên, loại cây này mọc đơn thân, ít ra nhánh 

nên hệ số nhân thấp, cây con dễ mắc các bệnh lây 

truyền từ cây bố mẹ, về lâu dài thường thoái hóa giống. 

Do đó, cần có những nghiên cứu sản xuất cây giống ĐV 

hàng loạt với số lượng lớn và chất lượng cao. 

Các nghiên cứu trước đây trên chi Philodendron tập 

trung vào nghiên cứu hình thái, mùi hương của hoa và 

mối liên hệ với côn trùng trong quá trình thụ phấn [1, 

2]; Cấu trúc và chức năng của rễ [3], đa dạng di truyền 

[4]; tình trạng dinh dưỡng của cây khi được trồng trên 

giá thể hữu cơ [5], chiết xuất các hợp chất có hoạt tính 

sinh học [6]; khả năng chống nhiễm trùng và chống 

viêm [7]. Có rất ít nghiên cứu trên lĩnh vực nhân giống 

in vitro chi Philodendron, các nghiên cứu chỉ tuyển 

chọn vật liệu ban đầu và khảo sát ảnh hưởng của điều 

hòa sinh trưởng thực vật đến sự sinh trưởng và phát 

triển của các loài khác thuộc chi Philodendron [8, 9] 

hay nghiên cứu sử dụng đồng sunphat để loại vi khuẩn 

nội sinh trong nuôi cấy in vitro [10]. Chưa có nghiên 

cứu nhân giống trên loài ĐV lá xanh từ giai đoạn in 

vitro đến giai đoạn ra vườn ươm. Do đó, hướng nghiên 

cứu này rất cần được thực hiện. 

2  Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Vật liệu và hóa chất 

Vật liệu: cây ĐV được cung cấp bởi Trung tâm Ươm tạo 

Doanh nghiệp − Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi.  

Thành phần khoáng cơ bản: được sử dụng cho nghiên 

cứu là môi trường MS [3], có bổ sung đường sucrose, 



 

 

 
Đại học Nguyễn Tất Thành    

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 6, số 1 
 

60 

IBA (indole-3-butyric acid, Sigma-Aldrich − USA), 

NAA (α-napthaleneacetic acid, Sigma-Aldrich − 

USA), IAA (indole-3-acetic acid, Sigma-Aldrich − 

USA), BA (benzyl adenine, Sigma-Aldrich − USA), 

nước dừa tươi và agar tùy theo từng thí nghiệm. 

2.2 Điều kiện nuôi cấy: thí nghiệm được thực hiện tại 

phòng thí nghiệm Nuôi cấy mô Thực vật, ngành Công 

nghệ Sinh học − Viện Kĩ thuật Công nghệ cao − Trường 

Đại học Nguyễn Tất Thành. Cây nuôi cấy mô được 

nuôi trong điều kiện nhiệt độ (25 ± 2) ℃, cường độ ánh 

sáng (2.000-3.000) lux, thời gian chiếu sáng 10 

giờ/ngày. Môi trường nuôi cấy được khử trùng ở nhiệt 

độ 121 ℃, áp suất 1 atm trong thời gian 15 phút. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu: thí nghiệm được bố trí 

theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, mỗi 

lần lặp lại 3 bình thủy tinh chứa 50 mL môi trường nuôi 

cấy, mỗi bình cấy 5 mẫu.  

2.3.1 Thí nghiệm 1 khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BA 

đến khả năng tạo chồi cây ĐV in vitro: cây ĐV được 

tách thành cây đơn (cao 2 cm, có 2 lá, lá xanh cân đối, 

phiến lá dày) và cấy vào các môi trường khoáng cơ bản 

MS có bổ sung BA theo các nồng độ thí nghiệm (0,1; 

0,5; 1,0 và 2,0) mg/L, sucrose 30 g/L, agar 8 g/L.  

2.3.2 Thí nghiệm 2 khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 

NAA, IAA, IBA đến khả năng tạo rễ cây ĐV in vitro: 

Cây ĐV (cao 2 cm, có 2 lá, lá xanh cân đối, phiến lá 

dày)  được cấy vào môi trường MS có bổ sung NAA, 

IAA, IBA theo các nồng độ thí nghiệm (0,5; 1,0; 1,5) 

mg/L, sucrose 30 g/L, agar 8 g/L. 

2.3.3 Thí nghiệm 3 khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 

nước dừa đến sự sinh trưởng và phát triển cây ĐV in 

vitro: Cây ĐV cao 2 cm được cấy vào môi trường MS 

có bổ sung nước dừa tươi theo các nồng độ thí nghiệm 

(10, 20 và 30) %, IAA 1 mg/L, sucrose 30 g/L, agar 8 

g/L 

2.3.4 Thí nghiệm 4 khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối 

trộn giá thể đến tỉ lệ sống của cây ĐV khi chuyển ra 

vườn ươm: cây ĐV in vitro hoàn chỉnh (thu được từ 

nghiệm thức có kết quả tốt nhất của thí nghiệm 3, cây 

cao (4-5) cm, có (3-4) lá, (2-3) rễ, được tập thích nghi 

với điều kiện nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên trong thời 

gian 10 ngày trước khi lấy ra khỏi môi trường nuôi cấy. 

Sau đó, cây ĐV được trồng trên các loại giá thể thí 

nghiệm (mụn dừa 90 % và 100 % ; tro trấu 5 % và 10 

% ; phân bò 5 % và 10 %). Mỗi lần lặp lại 1 

khay/nghiệm thức, mỗi khay 20 cây. Thí nghiệm được 

thực hiện trong hệ thống nhà màng, cây con được tưới 

nước 3 lần/ngày, định kì phun thuốc diệt nấm bệnh 1 

lần/10 ngày và không bón phân trong 30 ngày thí 

nghiệm. 

2.4 phương pháp thu thập và xử lí số liệu 

- Số lá, số chồi, số rễ phát sinh được tính bằng cách đếm 

số lá/chồi/rễ sau 30 ngày nuôi cấy trừ cho số lá/chồi/rễ 

ban đầu.  

- Chiều cao của chồi được tính từ phần tiếp giáp giữa thân 

với rễ tới đỉnh chồi cao nhất.  

- Chiều dài rễ được tính từ phần tiếp giáp giữa thân với rễ 

đến chóp rễ của rễ dài nhất.  

- Tỉ lệ sống (%) được tính bằng cách đếm số mẫu sống 

sau 30 ngày chia cho tổng số mẫu ban đầu × 100. 

- Kết quả thu thập được từ các thí nghiệm được xử lí 

thống kê bằng phần mềm SAS 9.1. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả thí nghiệm 1: khảo sát ảnh hưởng của BA 

đến quá trình nuôi cấy tạo chồi in vitro  

BA là chất điều hòa sinh trưởng thực vật được sử dụng phổ 

biến trong quá trình nuôi cấy tạo chồi in vitro. Trong thí 

nghiệm này, quá trình sinh trưởng phát triển của cây ĐV 

ở các nồng độ BA thí nghiệm có sự khác biệt rõ rệt. Số 

lá phát sinh cao nhất (Hình 1B) là 4,28 (lá) khi bổ sung 

BA 0,1 mg/L cao gấp 2 lần  BA 2 mg/L, lá cây xanh 

bóng thấy rõ phần gân lá, rễ dài có nhiều lông tơ và thân 

cây to. Số lá phát sinh giảm dần khi tăng nồng độ BA 

từ (0,5 đến 2,0) mg/L. Điều này cho thấy nồng độ BA 

cao có khả năng ức chế phát sinh lá ĐV trong thời gian 

khảo sát. Chiều cao cây ở các nghiệm thức cũng khác 

biệt rõ rệt, cao nhất tại nghiệm thức đối chứng tiếp đến 

là nồng độ 0,1 mg/L và không có sự khác biệt ở 3 nồng 

độ BA cao hơn. Nồng độ BA 0,1 mg/L cho số chồi phát 

sinh cao nhất (3,33 chồi), giảm dần ở các nghiệm thức 

còn lại và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng (không 

phát sinh chồi). Các nghiên cứu trước đây trên các loài 

khác thuộc chi Philodendron cũng cho thấy BA kích 

thích quá trình tạo chồi ở các nồng độ khác nhau tùy 

theo loài [12,13]. Như vậy, nồng độ BA 0,1 mg/L là 

nồng độ tốt nhất cho quá trình tạo chồi của cây ĐV.  
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        Bảng 1  Khảo sát ảnh hưởng của BA đến quá trình nuôi cấy tạo chồi cây ĐV in vitro  

NT BA (mg/L) 
Chỉ tiêu khảo sát 

Số lá phát sinh (Lá) Số chồi phát sinh  (Chồi) Chiều cao  (cm) 

ĐC - 3,00b - 1,78a 

1.1 0,1 4,28a 3,33a 1,44b 

1.2 0,5 3,15b 3,13ab 0,94c 

1.3 1,0 2,48c 3,07ab 0,95c 

1.4 2,0 2,00 d 2,93b 1,06c 

 
Hình 1 Cây ĐV sau 30 ngày nuôi cấy trên môi trường 

MS bổ sung chất điều hòa sinh trưởng: mẫu ban đầu (A), 

Đối chứng (B), BA 0,1 mg/L (C), BA 0,5 mg/L (D), BA 

1 mg/L (E), BA 2 mg/L (F) 

3.2 Kết quả thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hưởng của IBA, 

NAA, IAA đến quá trình tạo rễ in vitro  

Rễ có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, 

hút nước và các chất dinh dưỡng của cây. Khảo sát ảnh 

hưởng của các nồng độ auxin IBA, NAA, IAA lần lượt 

(0,5-1,5) mg/L kết quả Bảng 2 cho thấy sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức. Kết quả khảo sát số lá phát sinh 

từ 1,78 lá đến 4,07 lá; số rễ từ 0,35 rễ đến 1,93 rễ; chiều 

dài rễ từ 1,07 cm đến 1,99 cm; chiều cao cây từ 1,16 

cm đến 1,67 cm trong 30 ngày khảo sát. Nồng độ IAA 

(1,0 mg/L); IBA (0,5 mg/L) tương đồng nhau thích hợp 

cho quá trình tạo rễ cây 1,93 rễ. Nâng nồng độ lên IAA 

(1,5 mg/L); IBA (1-1,5 mg/L) ngược lại ức chế số rễ 

phát sinh, chiều dài rễ ngắn, chiều cao giảm. Trong khi 

đó, sử dụng NAA (từ 0,5 mg/L đến 1,5 mg/L) kém hơn 

so với IAA và IBA khi khảo sát tạo rễ cây ĐV. NAA 

chỉ có chỉ tiêu khảo sát chiều cao cây là cao từ 1,58 cm 

đến  1,67 cm ở NT 2.2 và NT 2.3. Do đó, nồng độ IAA 

1 mg/L được chọn để bổ sung vào môi trường nuôi cấy 

tạo rễ trong các thí nghiệm tiếp theo. Kết quả nghiên 

cứu tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc 

Hương và Võ Thị Bạch Mai (2009) khi sử dụng IAA là 

hormone kích thích tạo rễ  cây nhàu cao hơn so với các 

nhóm auxin khác [14]. Như vậy, môi trường MS bổ 

sung IAA với nồng độ 1 mg/L là môi trường thích hợp 

cho quá trình tạo rễ cây ĐV in vitro. 

Bảng 2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của IBA, NAA, IAA đến quá trình tạo rễ cây ĐV in vitro 

NT 
NAA 

(mg/L) 

IAA 

(mg/L) 

IBA 

(mg/L) 

Chỉ tiêu khảo sát 

Số lá 

phát sinh (Lá) 

Số rễ 

phát sinh (Rễ) 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Chiều 

Cao (cm) 

ĐC - - - 3,00cd 1,02e 1,73b 1,78a 

2.1 0,5 - - 1,78f 0,67e 1,54c 1,48b 

2.2 1 - - 2,37e 0,35f 1,45c 1,67a 

2.3 1,5 - - 2,08ef 0,58e 1,07d 1,58ab 

2.4 - 0,5 - 2,50de 0,75e 1,87ab 1,55b 

2.5 - 1 - 3,98a 1,93a 1,99a 1,58ab 

2.6 - 1,5 - 4,07a 1,43c 1,55c 1,16c 

2.7 - - 0,5 3,30bc 1,93a 1,98a 1,60b 

2.8 - - 1 3,10c 1,10d 1,50c 1,47b 

2.9 - - 1,5 3,80ab 1,70b 1,97a 1,56b 
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Hình 2 Cây ĐV trên môi trường MS bổ sung: Mẫu ban đầu 

(A), môi trường đối chứng (B), NAA 1 mg/L (C),  

IBA 1,5 mg/L (D), IAA 1 mg/L (E và F) 

 
Hình 3 Rễ cây ĐV trong môi trường MS bổ sung 

3.3 Kết quả thí nghiệm 3: khảo sát ảnh hưởng của nồng 

độ nước dừa đến sự sinh trưởng và phát triển cây ĐV 

in vitro  

Các nghiên cứu trước đây cho thấy nước dừa có tác 

động tích cực đến sự sinh trưởng phát triển của mẫu

nuôi cấy trong trong giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh [15, 

16, 17]. Trong thí nghiệm này nước dừa được bổ sung 

vào môi trường nuôi cấy với các nồng độ (10, 20 và 30) 

% (v/v). Kết quả theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của 

cây ĐV sau 30 ngày nuôi cấy (Bảng 3) cho thấy cả ba 

nồng độ sử dụng đều kích thích sự sinh trưởng phát 

triển của mẫu nuôi cấy tốt hơn so với mẫu đối chứng. 

Trong đó, nghiệm thức sử dụng nước dừa 20 % cho kết 

quả tốt nhất (số lá phát sinh 4,5 lá; số rễ phát sinh 2,44 

rễ/chồi; chiều dài rễ 1,74 cm; số chồi phát sinh 1,22 

chồi. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu của 

Kong Inthachak Maitouy và cộng sự khi sử dụng nước 

dừa trong nghiên cứu ảnh hưởng của chất hữu cơ bổ 

sung đến quá trình nhân nhanh chồi, đặc điểm hình thái, 

giải phẫu và hàm lượng sắc tố quang hợp loài lan Hài 

Chó Đốm với kết quả nước dừa cho kết quả tốt nhất 

[18]. Sau 60 ngày nuôi cấy chồi ĐV phát triển hoàn 

chỉnh thân to màu xanh đậm, lá to cân đối, phiến lá dày, 

rễ to dài, số lượng rễ nhiều (Hình 5). Căn cứ vào kết 

quả trên chúng tôi chọn môi trường MS có bổ sung 

nước dừa 20 % làm môi trường nuôi cấy tạo cây ĐV in 

vitro hoàn chỉnh.  

Bảng 3 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nước dừa đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây ĐV in vitro 

NT 

Nước 

dừa 

(%) 

Chỉ tiêu khảo sát 

Số lá phát 

sinh (lá/chồi) 

Số rễ phát sinh 

(rễ/chồi) 

Số chồi phát sinh 

(chồi) 

Chiều dài rễ 

(cm) 

Chiều cao 

(cm) 

ĐC - 1,72c 1,50d 0,89b 1,22c 2,89b 

3.1 10 1,83c 3,00a 1,00b 1,61b 3,06a 

3.2 20 4,50a 2,44b 1,22a 1,74a 2,63c 

3.3 30 2,56b 1,67c 1,00b 1,00d 2,29d 

 

  
Hình 4 Cây ĐV trên môi trường MS bổ sung nước dừa sau 30 

ngày nuôi cấy: mẫu ban đầu (A), mẫu đối chứng (B), nước dừa 

10 % (C), nước dừa 20 % (D và E), nước dừa 30 % (F) 

Hình 5 Cây ĐV trên môi trường MS bổ sung nước 

dừa sau 60 ngày nuôi cấy: mẫu đối chứng (A),  

nước dừa 10 % (B), nước dừa 20 % (C),  

nước dừa 30 % (D) 
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3.4 Kết quả thí nghiệm 4: khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ 

phối trộn giá thể đến tỉ lệ sống của cây ĐV khi chuyển 

ra vườn ươm 

Cây ĐV in vitro sau giai đoạn tập thích nghi với điều 

kiện tự nhiên được chuyển ra trồng trên các loại giá thể 

thí nghiệm. Các giá thể sử dụng là mụn dừa, phân bò 

và tro trấu kết hợp theo các tỉ lệ. Sau 30 ngày theo dõi 

kết quả cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa các nghiệm 

thức thí nghiệm. Tỉ lệ sống của cây con dao động trong 

khoảng (76,7-91,7) % (Bảng 4). Nghiệm thức 4.4. với 

phân bò 5 %, mụn dừa 90 % và tro trấu 5 % tỉ lệ sống 

cao nhất đạt 91,7 %, chiều cao 7,55 cm, số lá là 5,58 lá, 

cao hơn việc sử dụng lần lượt tro trấu, mụn dừa ở NT 

4.1; 4.3. NT 4.2 sử dụng phân bò tỉ lệ sống cao 88,3 % 

điều này có thể giải thích do phân bò có độ mùn cao, 

tơi xốp, cung cấp dinh dưỡng và giữ nước tốt. Đối với 

cây trồng, giá thể trồng có cỡ hạt, độ xốp, khả năng giữ 

nước, dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cây trồng sinh 

trưởng phát triển tốt [19]. Kết hợp giá thể mụn dừa với 

phân bò, tro trấu đã làm tăng độ thoáng khí, tơi xốp 

giúp bộ rễ phát triển tốt khi thuần dưỡng cây con [20]. 

Như vậy tỉ lệ phối trộn 90 % phân bò; 5 % kết hợp mụn 

dừa và 5 % tro trấu là thích hợp để ươm cây ĐV hậu 

nuôi cấy mô. 

          Bảng 4  Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giá thể đến tỉ lệ sống của cây ĐV khi chuyển ra vườn ươm 

NT 
Mụn dừa 

(%) 

Phân bò 

(%) 

Tro trấu 

(%) 

Tỉ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

(cm) 

Số lá  

(lá) 

4.1 100 - - 78,3c 5,78d 3,83cd
 

4.2 90 10 - 88,3b 7,08b 4,92b 

4.3 90 - 10 76,7c 6,29c 4,17c 

4.4 90 5 5 91,7a 7,55a 5,58a 

 
Hình 6 Cây ĐV trồng trên các loại giá thể:  

Nghiệm thức 4.1 (A), Nghiệm thức 4.2 (B), Nghiệm  

thức 4.3 (C), Nghiệm thức 4.4 (D) 

 
Hình 7 Cây ĐV sau 30 ngày trồng trên giá thể 

mụn dừa 90 %, tro trấu 5 %, phân bò 5 % 

 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đáp ứng mục tiêu nhân 

giống và chuyển cây ĐV lá xanh in vitro ra vườn ươm. 

Kết quả cho thấy giai đoạn nhân nhanh in vitro cây ĐV 

tạo chồi tốt nhất khi bổ sung BA. IAA và nước dừa có 

vai trò quan trọng giúp cây ĐV ra rễ, thân và lá phát 

triển tốt. Tỉ lệ phối trộn các thành phần giá thể như mụn 

dừa, tro trấu và phân bò cũng có vai trò quyết định đến 

tỉ lệ sống của cây con. Kết quả nghiên cứu này tạo tiền 

đề cho việc sản xuất cây giống ĐV có chất lượng cao 

đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.   
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Abstract  Philodendron erubescens ‘Imperial Green’ is a very popular ornamental plant on the market today. This 

plant is used in office decoration, living room decoration, and interior decoration. The coefficient of propagation 

of this plant in the wild, still, is very low. Therefore, mass propagation of Philodendron erubescens ‘Imperial 

Green’ in large quantities and high quality to meet market demand is essential. This study used plant tissue culture 

methods to determine suitable plant growth regulators for in vitro propagation and the transfer of Philodendron 

erubescens ‘Imperial Green’ to a nursery. Research results showed that MS medium supplemented with BA 0.1 

mg/L is suitable for in vitro shoot growth. The rooting stage and complete plant need IAA (1 mg/L) and coconut 

water (20 %). The substrate composition, including coco peat 90 %, cow manure 5 %, and rice husk ash 5 %, is 

suitable for transferring Philodendron erubescens ‘Imperial Green’ to the nursery. The results of this research are 

the basis for the production of king seedlings on an industrial scale. 

Keywords  the in vitro cultivation of tissue, Philodendron erubescens ‘Imperial Green’,  micropropagation 

  


